
 

THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá làm bảng meca, in decal tại Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền tỉnh Vĩnh Long   
 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp. 

 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long có nhu cầu làm bảng meca, in decal 

như sau: 

STT NỘI DUNG  QUY CÁCH ĐVT SL 

1 Bảng chỉ dẫn  "CẤP CỨU" 

 

Bảng alu chữ mica nổi 2 mặt, nền 

trắng, chữ đỏ (1.52m x 2.32m) + 2 

cây trụ phi 90, cây 4m5 

bảng 1 

2 Bảng số giường bệnh H001,.... , H100 
Bảng Mica số giường bệnh nền 

trắng, chữ đỏ (0.15m x 0.7m) 
tấm 119 

3 Tên, nhóm thuốc 
In decal tên, nhóm thuốc, nền xanh, 

chữ trắng 
tấm 101 

4 
Bảng " Khu vực đậu xe"  

phía trong nhà xe bệnh nhân 

Khung in căng 01 mặt (3.50 m x 

0.80 m) Khu vực đậu xe, nền đỏ, 

chữ vàng 

khung 1 

5 
Bảng " Khu vực đậu xe"  

phía trước nhà xe bệnh nhân 

Khung in căng 1 mặt, chữ vàng, 

nền đỏ (4.22 mx 1.50m) Khu vực 

đậu xe 

khung 1 

6 Lối đi cầu thang bộ 
In decal dán, nền xanh , chữ trắng 

(1.20m x 0.40m)  
tấm 4 

7 Vui lòng tắt máy, xuống xe dẫn bộ 

In decal dán bảng tol có sẵn, nền 

xanh, chữ trắng 

 (0.69 m  x 0.49m)  

tấm 4 

8  Bảng khu vực chờ kiểm nhập 
Bảng tôn dán decal 2 mặt có chân 

(0.70m x 0.50m)  
bảng 1 

9 

Bảng: - Tên bác sĩ:……….. 

          - Số giường:………. 

          - Tên bệnh nhân: 

             ………………… 

             ………………… 

Mica 2li dán decal nền trắng, chữ 

đỏ (0.40m x 0.40m)  
tấm 58 

10 

Bảng tên: 

PHÒNG 

CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT 

Mica 2li dán decal 1 mặt, nền xanh, 

chữ trắng (0.35m x 0.27m)  
tấm 1 

SỞ Y TẾ VĨNH LONG 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-BVYDCT Vĩnh Long, ngày         tháng      năm 2024 



11 

Bảng tên: 

PHÒNG 

BỆNH NẶNG Mica 2li dán decal 2 mặt nền xanh, 

chữ trắng (0.35m x 0.27m)  
tấm 2 

12 

Bảng tên: 

PHÒNG 

SẮC THUỐC 

13 

Bảng tên: 

PHÒNG  

GIÁM ĐỊNH BHYT 

In decal dán 2 mặt nền xanh, chữ 

trắng (0.35m x 0.27m) có bảng sẵn 
  1 

14 Bảng công khai thuốc 
Alu  có kẹp giấy gắn đầu giường 

(0.30m x 0.15m) 
tấm 96 

15 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG NGÀNH Y TẾ: 
- Bộ y tế: 19009095 hoặc 19003228 

- Sở y tế: 0119.3900 115 

- Bệnh viện YDCT tỉnh Vĩnh 

Long:0965.111.010 

Mica, nền đỏ chữ vàng (0.50m x 

0.30m) 
tấm 5 

16 Mũi tên chỉ dẫn lối đi cho bệnh nhân 
In decal cán keo dán mũi tên ( file 

chỉ dẫn kèm theo) 
bộ 1 

17 Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh 
In Hamlet căng khung có sẵn, nội 

dung theo file  (1.00m x 1.60m) 
tấm 3 

18 Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh 
In căng khung có sẵn, nội dung 

theo file   (1.44m x 1.93m) 
tấm 1 

19 Sơ đồ khoa khám bệnh đa khoa  
Khung sắt, in căng hiflex, nội dung 

theo file   (230 x 100) 
bảng 1 

20 Quy trình khám chữa bệnh 
Khung sắt in căng hiflex  (2.02m x 

3.00m) 
bảng 1 

21 Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  
Khung sắt có sẵn in hiflex căng,nội 

dung theo file   (2.46 mx 1.23m) 
bảng 1 

22 
Đảng cộng sản việt nam quang vinh 

 muôn năm 

Bảng alu chữ mica nổi, nền đỏ, chữ 

vàng,  (5.6m5 x 0.50m) 
bảng 1 

23 
Logan phòng TCKT 

 " Nghiêm túc - chính xác - tiết kiệm" 

In decal dán nền xanh, chữ trắng 

(2.00m x 0.30m)  
tấm 1 

24 

Logan Khoa Dược 

"Trung thực - Kịp Thời - Chính xác - 

Chất lượng" 

In decal dán nền xanh, chữ trắng 

(1.00m x 0.20m)  
tấm 1 

25 Nội quy kho dược  
Mica khung nhôm, nội dung theo 

file (0.80m x 1.20m)  
khung 1 

26 Thời gian làm việc của khoa khám bệnh 
Mica khung nhôm,nội dung theo 

file (0.60m x 0.90m) 
khung 1 

27 Nơi để xe lăn 
Mica chữ trắng nền xanh (0.60m x 

0.30m)  
tấm 1 

28 

Sơ đồ khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình 

ảnh  

và Thăm dò chức năng 

Khung sắt in Hamlet căng, chữ 

xanh, nền trắng (1.20m x 1.00m)  
khung 1 

29 
Bảng truyền thông 

 "Sức khỏe cho mọi người" 

Bảng mica khung sắt + kẹp giấy  + 

hộp mica (1.20m x 0.80m)  
bảng 4 



30 
Hướng dẫn  

thanh toán viện phí không dùng tiền mặt 

In decal dán, nội dung theo file 

(0.66m x 0.90m)  
tấm 2 

31 
Dán decal chống nắng phòng bệnh nhân, 

kho dán decal màu trắng, decal mờ 
mét 213 

32 Ảnh Cacmac - lenin fom , kt: 0.4m x 0.5m cái 2 

33 Biển nơi chứa rác thải y tế Mica , kt: 1m x 0.4m bảng 1 

34 Biển cảnh báo ( khu vực chứa rác ) Mica , kt: 0.6m x 0.4m bảng 5 

35 

Bảng tên bác sĩ khoa khám bệnh 

- Hồ Hữu Năng 

- Trương Phú Thái 

- Huỳnh Thị Cẩm Tiên 

- Trần Hoàng Sơn 

Bảng mica tên BS, kt: 0.3m x 

0.15m 
bảng 4 

36 

Bảng để phòng họp trực tuyến 

SỞ Y TẾ  

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

TỈNH VĨNH LONG 

 In Hamlet, căng khung nẹp nhôm, 

chữ vàng,  

nền đỏ, kt: 1.5m x 0.6m 

bảng 1 

37 

Bảng tên: 

BSCK II. TÔ VĂN DỨT 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Bảng Mica  có đế dày, chữ trắng, 

nền xanh,  

kt: 0,3 x 0,18 

bảng 1 

38 
Slogan khoa cấp cứu 

"KHẨN TRƯƠNG - CHÍNH XÁC - HIỆU 

QUẢ" 

In decal dán nền xanh, chữ trắng, 

kt: 1.2m x 0.3m 
tấm 4 

39 
Slogan khoa PHCN 

"NỤ CƯỜI TRÊN MÔI - CUỐN TRÔI 

BỆNH TẬT" 

In decal dán nền xanh, chữ trắng, 

kt: 2m x 0.3m 
tấm 1 

40 
Slogan khoa khám bệnh 

" VÌ SỨC KHỎE BỆNH NHÂN - CHÚNG 

TÔI SẴN SÀNG" 

In decal dán nền xanh, chữ trắng, 

kt: 2m x 0.3m 
tấm 1 

41 
Slogan khoa NỘI 

"KHOA NỘI THÂN THIỆN - BỆNH NHÂN 

KHÔNG PHIỀN" 

In decal dán nền xanh, chữ trắng, 

kt: 2m x 0.3m 
tấm 3 

42 
Slogan khoa XN, CĐHA VÀ TDCN 

"NHANH - AN TOAN - TIN CẬY" 

In decal dán nền xanh, chữ trắng, 

kt: 2m x 0.3m 
tấm 1 

43 
Slogan Phòng TCCB-HCQT 

"TRUNG THỰC - CÔNG TÂM - CẢI 

TIẾN" 

In decal dán nền xanh, chữ trắng, 

kt: 2m x 0.3m 
tấm 1 

44 
Slogan Phòng KHTH-CNTT 

''ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN" 

In decal dán nền xanh, chữ trắng, 

kt: 1.5m x 0.3m 
tấm 1 

45 
Hướng dẫn thanh toán viện phí không 

dùng tiền mặt 
In dán decal ,nội dung theo file kt: 

0.76m x 0.9m 
tấm 6 

46 
Bảng chỉ dẩn:  " PHÒNG SIÊU ÂM" 

 
In dán decal, nền đỏ, chữ vàng, kt: 

0,3m x 0,6m 
tấm 1 

47 

Bảng chỉ dẩn " NƠI ĐỂ PHIẾU" 
In dán decal phòng siêu âm, kt: 

0,15m x 0,3m 
bảng 1 



48  Bảng cảnh báo: SÀN TRƠN TRƯỢT  Mica chữ đen, nền vàng có hình 

cảnh báo, kt: 0.4m x 0.3m 
bảng 10 

49 
Bảng cảnh báo: LÊN XUỐNG CẦU      

THANG 

Mica chữ đen, nền vàng có hình 

cảnh báo, 

 kt: 0.3m x 0.3m 

bảng 20 

50 

Bảng chỉ lối đi cho người thăm bệnh 

" KHU ĐIỀU TRỊ NỐI TRÚ 

QUÍ  THÂN NHÂN THĂM BỆNH 

VUI LÒNG ĐI  LỐI NÀY" 
 

Bảng tôn có chân dán decal 1 mặt , 

kt: 1m x 0.8m 
bảng 1 

51 
TỔ  

KIỂM SOÁT NHIỂM KHUẨN 

Mica 2li dán decal 2 mặt (0.35 x 

0.27)  
bảng 3 52 

TỔ  

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

53 
TỔ 

 DINH DƯỠNG - TIẾT CHẾ 

54 Bảng phân loại rác thải Mica gắn tường, nội dung theo file ,  

kt: 0.8m x 0.5m 
bảng 3 

55 Sơ đồ tóm tắt sốc phản vệ In dán decal tường, nội dung theo 

filekt: 0.3 x 0.4m 
tấm 8 

56 Bảng nội qui tiếp công dân Mica gắn tường, nội dung theo file, 

kt: 0.9m x 1.2m 
bảng 1 

57 Bảng lịch tiếp công dân Mica gắn tường, nội dung theo file, 

kt: 0.3m x 0.6m 
bảng 1 

58 Bảng thời gian mở cổng Mica gắn tường, nội dung theo file 

kt: 0.4m x 0.6m 
bảng 1 

59 
PHÒNG  

ĐIỀU TRỊ PARAFIN 
Mica 2li dán decal 2 mặt (35 x 27)  bảng 1 

60 Bảng lịch tiếp công dân 
Mica gắn tường, nội dung theo file, 

kt: 0.6m x 0.6m 
bảng 1 

61 Bảng thời gian mở cổng 
Mica gắn tường, nội dung theo file 

kt: 1.00 m x 1.00 m 
bảng 1 

62 
Bảng " BỆNH VIỆN XANH-SẠCH -

ĐẸP" 

Decal dán tường, nội dung theo file 

KT: 0.5m x 1m 
Tấm 4 

63 
Bảng "KIỂM SOÁT NHIỄM 

KHUẨN" 

Decal dán tường  nội dung theo file 

KT: 0.4m x 0.6m 
Tấm 1 

64 
Bảng : " GARAGE HỒNG THẮNG " 

                          Kính tặng 

Alu 2 mặt, nền xanh chữ trắng, đụt 

lổ 2 góc, 

KT: 0.10m x0.20m 

Tấm 4 

 

Nay kính mời các đơn vị quan tâm chào giá nội dung trên. 

Mục tiêu chào giá: Xây dựng dự toán mua sắm. 



Hồ sơ gửi về Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long (Phòng Tổ chức cán bộ - 

Hành chánh quản trị); địa chỉ: Số 496, Tổ 33, Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Thời gian nhận thư chào giá: từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ ngày 29/8/2024. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Ban Giám đốc BV (Báo cáo);  

- Đăng tải trang Website BV; 

- Lưu: VT, KT. 

 

GIÁM ĐỐC 

Quan Kim Vinh 
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